
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp Tổng học phí Nộp tại BIDV Số nợ Ghi chú

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE 560.000 0 560.000 

12050313 Lê Phương Thảo 05/19/1994 QH-2012-E KINHTE 247.500 0 247.500 

12050625 Trịnh Kim Chi 10/19/1994 QH-2012-E KINHTE 247.500 0 247.500 

12050349 Đỗ Thị Thanh Bình 05/27/1994 QH-2012-E KTPT 247.500 0 247.500 

12050680 Phạm Thị Thu Hiền 07/09/1994 QH-2012-E QTKD 247.500 0 247.500 

13050273 Trần  Mai Chi 09/10/1995 QH-2013-E KETOAN 370.000 0 370.000 

13050281 Nguyễn  Thị Hiên 01/29/1994 QH-2013-E KETOAN 370.000 0 370.000 

13050345 Đặng  Thị Vinh 09/01/1995 QH-2013-E KETOAN 740.000 0 740.000 

13050025 Hoàng Trọng Minh 08/23/1994 QH-2013-E KINHTE 370.000 0 370.000 

13050041 Vũ  Viết Thông 11/10/1995 QH-2013-E KINHTE 617.500 0 617.500 

13050048 Lê Thanh  Việt 06/22/1994 QH-2013-E KINHTE 370.000 0 370.000 

13050071 Bùi  Thị Mơ 06/29/1995 QH-2013-E KTPT 247.500 0 247.500 

13050104 Bùi  Thị Minh Diễm 06/14/1995 QH-2013-E KTQT 247.500 0 247.500 

13050108 Nguyễn  Tiến Dũng 11/18/1995 QH-2013-E KTQT 247.500 0 247.500 

13050130 Phan  Ngọc Huyền 03/06/1995 QH-2013-E KTQT 247.500 0 247.500 

13050372 Nguyễn  Hoàng Kim 12/25/1995 QH-2013-E QTKD 247.500 0 247.500 

13050379 Lê  Thị Trà My 12/29/1995 QH-2013-E QTKD 247.500 0 247.500 

13050228 Phạm Thị Thu Huyền 07/21/1995 QH-2013-E TCNH-CLC 247.500 0 247.500 

14050114 Dương Thị Cẩm Ly 10/23/1996 QH-2014-E KINHTE 247.500 0 247.500 

14050631 Ngô Thị Thảo Ly 01/16/1996 QH-2014-E KTPT 247.500 0 247.500 

14050657 Nguyễn Thị Thúy Diệp 08/23/1995 QH-2014-E KTPT 247.500 0 247.500 

14050677 Nguyễn Trà My 09/05/1996 QH-2014-E KTPT 247.500 0 247.500 

14050635 Nguyễn Minh Phương 01/07/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT 247.500 0 247.500 

14050365 Phạm Thị Thùy Dương 06/10/1996 QH-2014-E TCNH 247.500 0 247.500 
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